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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ  

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

Bản án số: 212/2023/HSST 

Ngày: 28-12-2023 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

     

 

NHÂN DANH 
        NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
        TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Mỹ   
  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lê Ngọc Thanh 

2. Bà Trần Quang Cảnh 

Thư ký Tòa phiên tòa: Bà Lê Thị Tường Vi – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên toà: ông Lê Minh Hoàng – Kiểm sát viên                                              
  

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, 

xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 222/2023/HSST ngày 27 tháng 11 năm 

2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 245/2023/QĐXXST-HS ngày 

13/12/2023 đối với bị cáo:   
  

     Nguyễn Hoàng M; sinh năm 1983(nam); tại: Thành phố Hồ Chí Minh; 

thường trú:7/3 T T, phường 9, quận Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 

không nơi cư trú rõ ràng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh ; tôn giáo: Không; 

học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Không; con ông: Nguyễn Văn H và bà: Nguyễn 

Thị Mỹ D; Vợ: Dương Phụng C; có vợ và 02 con, con lớn sinh 2013, con nhỏ 

sinh năm 2020. 

Nhân thân: 

Từ nhỏ sống cùng gia đình tại số  7/3 Tân T ,phường 9, quận Tân 

Bình,Thành phố Hồ Chí M học đến lớp 12 nghỉ học phụ giúp gia đình.  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Tạm giữ, tạm giam: Từ ngày 11/7/2023 đến nay tại Trại tạm giam Chí 

Hòa (T30). 

Bị hại: Bùi Hiếu T (vắng mặt) 

Địa chỉ: 26 Dương Đức H, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   
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Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Hoàng M nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để 

bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 05/7/2023, M điều khiển xe 

máy hiện Attila, màu xám, biển số 52X3-9264 tới Trung tâm thương mại Aeon 

Tân Phú, địa chỉ số 30 Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, rồi gửi xe tại 

bãi giữ xe L2, cổng số 10 của Trung tâm thương mại. Sau đó, M vào Trung tân 

thương mại, rồi ra bãi giữ xe phát hiện xe máy hiệu Honda Air Blade, màu xám 

đen, biển số 59D3-111.55 của anh Bùi Hiếu T, có ổ khóa Smartkey nhưng chưa 

gạt xuống hết. Lúc này, M  dùng tay phải bấm công tắc mở cốp xe, kiểm tra bên 

trong có 01 mũ bảo hiểm màu xanh rêu, 01 áo khoác màu đen, 01 ví màu nâu 

vàng có chứa số tiền 600.000 đồng, 01 bộ điều khiển khóa Smarkey, 01 thẻ gửi 

xe của Trung tâm thương mại. Do có nhiều người qua lại nên M đóng hờ cốp xe 

lại rồi đi bộ ra ngoài quan sát. 

Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, khi đã vắng người, M quay lại chổ 

xe máy trên, mở cốp lấy nón bảo hiểm đội vào đầu, lấy áo khoác mặc vào người 

và lấy bộ điều khiển khóa xe rồi M điều khiển xe máy trên ra ngoài. Khi qua 

cổng, M đưa thẻ giữ xe trong cốp xe cho nhân viên bảo vệ rồi điều khiển xe tẩu 

thoát. Trên đường đi, M lấy 120.000 đồng mua 01 áo mưa cánh dơi màu tím rồi 

tiếp tục điều khiển đến tiệm Internet địa chỉ số 333 đường Lãnh Binh T, phường 

9, quận 11 để chơi và nạp 50.000 đồng vào tài khoản. M chơi khoảng 05 phút 

rồi đặt xe ôm công nghệ Grab chở đến Trung Tâm Thương mại Aeon Tân Phú, 

M đi bộ vào bãi giữ xe rồi lấy xe máy biển số 52X3-9264, điều khiển xe chạy ra 

cổng số 10 thì bị anh Đoàn Nhật M ( nhân viên bảo vệ ) giữ lại và trình báo 

công an phường Sơn Kỳ.  

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng M khai nhận toàn bộ hành vi trộm 

cắp tài sản của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác do Cơ quan điều 

tra thu thập. 

Bản kết luận định giá tài sản số 1507/KL-HĐĐGTS ngày 21/07/2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự - Ủy ban nhân dân quận Tân 

Phú, kết luận: 

- 01 xe máy hiệu Honda Airblade, biển số 59D3-111.55, số máy: KF41E-

0177197, số khung: RLHKF410XMZ700073, trị giá 45.900.000 đồng; 

- 01 mũ bảo hiểm hiệu Nón Sơn, mày xanh rêu; 01 áo khoác gió hiệu 

Yame, màu đen; 01 chiếc ví nam hiệu Coach, bên ngoài ví màu nâu vàng, bên 

trong maù đen không xác định giá trị tài sản do không rõ kiểu dáng, tình trạng 

hiện tại. ( bút lục 77 ) 

Theo bản kết luận định giá tài sản số 2078/KL-HĐĐGTS ngày 

12/10/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thuộc Uỷ ban 

nhân dân quận Tân Phú, thời điểm định giá ngày 05/7/2023, kết luận: 01 bộ điều 

khiển Smartkey, màu đen của xe máy biển số 59D3-111.55, hiệu Honda, loại 

Airblade, màu đen có ghi chữ HONDA, trị giá 500.000 đồng. ( bút lục 198 ) 

* Vật chứng tạm giữ:  

- 01 xe máy hiệu Honda Airblade, biển số 59D3-111.55, số máy KF41E-

0177197, số khung RLHKF410XMZ700073. Qua xác minh, xe máy trên do anh 

Bùi Hiếu T đứng tên chủ sỡ hữu. ( bút lục 74 ) 



Trang 3 

 

- 01 bộ điều khiển Smartkey, màu đen của xe máy biển số 59D3-111.55; 

01 mũ bảo hiểm hiệu Nón Sơn, màu xanh rêu; 01 áo khoác gió hiệu Yame, màu 

đen; 01 chiếc ví nam hiệu Coach, bên ngoài ví màu nâu vàng, bên trong màu 

đen; 01 thẻ Visa ngân hàng MB trên thẻ có in dãy số 224954390, 01 thẻ ngân 

hàng MB có dãy số 970422200386624, 01 thẻ căn cước công dân số 

079201000255, 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 790207043354, 01 giấy phép lái 

xe hạng B2 số 790207043354, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 59D3-

111.55 đều mang tên Bùi Hiếu T; số tiền mặt 430.000 đồng nên Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an quận Tân Phú đã trả lại cho anh T. ( bút lục 43 ) 

- 01 áo thun ngắn tay màu đen; 01 áo thun dài tay màu trắng; 01 quần 

Jeans dài màu xanh không rõ nhãn hiệu; 01 đôi giày thể thao màu trắng đen, 

không rõ nhãn hiệu; 01 xe máy nhãn hiệu Attila, biển số 52X3-9264; số máy: 

VMM9BFD011919; số khung: RLGH125HD7D011919; 01 áo mưa cánh dơi 

màu tím; 01 thẻ giữ xe máy bằng nhựa , trên thẻ có in chữ Eparking Cloud 

Parking  

*Về phần dân sự: Bị hại anh Bùi Hiếu T đã nhận tại tài sản, không có 

yêu cầu bồi thường. ( bút luc 90 ) 

  Tại bản cáo trạng số 219/CT-VKSQ.TP ngày 22 tháng 11 năm 2023, 

Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú đã truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng M về tội: 

"Trộm cắp tài sản" theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên Tòa:  

- Sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện viện kiểm sát nhân dân 

quận Tân Phú giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, phát biểu ý 

kiến giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề 

nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Khoản 1 Điều 173; Điều 38, Điều 50; điểm i, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng 

Mtừ 01 năm tù đến 02 năm tù              

- Bị cáo Nguyễn Hoàng M thống nhất với tội danh và khung hình phạt 

như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú đã truy tố, không có 

oan sai, không có ý kiến tranh luận thêm, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm sát 

viên, khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã thực hiện đều 

hợp pháp.  

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, 

người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và phù hợp 

với các tài liệu chứng cứ (camera) và chứng cứ khác được thu thập có trong hồ 

sơ vụ án. Qua đó đã có đủ cơ sở để xác định: Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 
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05/7/2023, Nguyễn Hoàng M có hành vi len lút trộm cắp 01 xe máy hiệu Honda 

Airblade, biển số 59D3-111.55, bên trong cốp xe có 01 bộ điều khiển khóa 

Smartkey trị giá 46.400.000 đồng, tại Trung tâm thương mại Aeon Tân Phú, địa 

chỉ số 30 Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thì bị bắt giữ. 

Vì vậy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Hoàng M phạm tội “Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

 [3] Về nhân thân:  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị 

an xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác được nhà nước bảo vệ. 

Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có mức án nghiêm khắc tương xứng, mới có 

tác dụng răn đe giáo dục đối với các bị cáo và đảm bảo công tác phòng ngừa 

chung trong xã hội. 

[4] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo xem 

xét bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo 

điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

[5] Về trách nhiệm dân sự và vấn đề liên quan:  

Về phần dân sự: Bị hại anh Bùi Hiếu T đã nhận tại tài sản, không có yêu 

cầu bồi thường. ( bút lục 90 ) 

[6] Về xử lý vật chứng.   

- 01 xe máy hiệu Honda Airblade, biển số 59D3-111.55, số máy KF41E-

0177197, số khung RLHKF410XMZ700073. Qua xác minh, xe máy trên do anh 

Bùi Hiếu T đứng tên chủ sỡ hữu. ( bút lục 74 ) Đã trả cho anh T không xét thêm. 

- 01 bộ điều khiển Smartkey, màu đen của xe máy biển số 59D3-111.55; 

01 mũ bảo hiểm hiệu Nón Sơn, màu xanh rêu; 01 áo khoác gió hiệu Yame, màu 

đen; 01 chiếc ví nam hiệu Coach, bên ngoài ví màu nâu vàng, bên trong màu 

đen; 01 thẻ Visa ngân hàng MB trên thẻ có in dãy số 224954390, 01 thẻ ngân 

hàng MB có dãy số 970422200386624, 01 thẻ căn cước công dân số 

079201000255, 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 790207043354, 01 giấy phép lái 

xe hạng B2 số 790207043354, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 59D3-

111.55 đều mang tên Bùi Hiếu T; số tiền mặt 430.000 đồng nên Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an quận Tân Phú đã trả lại cho anh T. ( bút lục 43 ) không xét 

thêm. 

- 01 áo thun ngắn tay màu đen; 01 áo thun dài tay màu trắng; 01 quần 

Jeans dài màu xanh không rõ nhãn hiệu; 01 đôi giày thể thao màu trắng đen, 

không rõ nhãn hiệu; 01 xe máy nhãn hiệu Attila, biển số 52X3-9264; số máy: 

VMM9BFD011919; số khung: RLGH125HD7D011919; 01 áo mưa cánh dơi 

màu tím; 01 thẻ giữ xe máy bằng nhựa , trên thẻ có in chữ Eparking Cloud 

Parking Xét là vật chứng nhận dạng tội phạm nên tịch thu tiêu hùy. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu CAT màu đen (đã qua sử dụng) là tài 

sản của bị cáo xét trả cho bị cáo M. 

          [7] Án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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[1] Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng M phạm tội:"Trộm cắp tài sản"  

Áp dụng Khoản 1 Điều 173; Điều 38, Điều 50, điểm i, s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt  bị cáo Nguyễn Hoàng 

M 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam ngày 11 tháng 07 

năm 2023. 

 

 [2] Áp dụng khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015. 

-Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 áo thun ngắn tay màu đen; 01 áo thun dài tay 

màu trắng; 01 quần Jeans dài màu xanh không rõ nhãn hiệu; 01 đôi giày thể thao 

màu trắng đen, không rõ nhãn hiệu; 01 xe máy nhãn hiệu Attila, biển số 52X3-

9264; số máy: VMM9BFD011919; số khung: RLGH125HD7D011919; 01 áo 

mưa cánh dơi màu tím; 01 thẻ giữ xe máy bằng nhựa , trên thẻ có in chữ 

Eparking Cloud Parking. 

-Trả cho bị cáo Nguyễn Hoàng M 01 (một) điện thoại di động hiệu CAT 

màu đen (đã qua sử dụng). 

Theo phiếu nhập kho vật chứng số: 157/PNK ngày 07/09/2023 của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú. 

[3] Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án 

phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội.   

Buộc bị cáo Nguyễn Hoàng M phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

[4] Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án. 

 

Nơi nhận: 

-Tòa án nhân dân Tp. 

HCM; 

-Viện kiểm sát nhân dân 

Tp.HCM; 

-Viện kiểm sát nhân dân 

quận Tân Phú; 

-Văn phòng Cơ quan 

CSĐT; 

-Sở Tư pháp TPHCM 

- Trại giam và Bị cáo;   

-Thi hành án dân sự quận 

Tân Phú; 

-Thi hành án hình sự; 

- Lưu, hồ sơ. 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Mỹ 

 


